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I. Tổng quan về quan hệ thương mại Việt Nam –  Liên bang Nga 

Nước Nga, tên đầy đủ là Liên bang Nga, là một quốc gia cộng hòa liên bang 

nằm ở phía Bắc của lục địa Á - Âu, đây cũng là quốc gia có diện tích lớn nhất trên 

thế giới. Việt Nam và Liên bang Nga đã có hơn 70 năm xây dựng và phát triển mối 

quan hệ hợp tác hữu nghị, mở đầu bằng dấu mốc năm 1950 khi Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa và Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đến năm 2012, Việt 

Nam và Nga ký Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến 

lược toàn diện. Trong hai năm 2019 - 2020, hai nước tổ chức Năm chéo Việt - 

Nga, Nga - Việt nhân 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của 

quan hệ hữu nghị (1994 - 2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 

2020). 

Đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực góp phần đưa quan hệ Việt Nam - 

Nga ngày càng có chiều sâu và đi vào thực chất. Hợp tác kinh tế - thương mại giữa 

hai nước cho thấy sự phát triển năng động và tiến bộ trong những năm qua. Kể từ 

khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu 

(EAEU) có hiệu lực, tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Nga đã 

có bước tiến mạnh mẽ và là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên tăng 

cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. 

Về đầu tư, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến tháng 6/2024, Liên 

bang Nga có 188 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 988 triệu 

USD. Thời gian qua, có hàng trăm dự án của Nga đã đầu tư vào Việt Nam trong 

nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghệ cao, công nghiệp … và mang lại nhiều 

kết quả tích cực. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong năm 2023, tổng kim 

ngạch thương mại song phương Việt Nam - Liên bang Nga đạt 3,63 tỷ USD, tăng 

nhẹ 2,25% so với năm 2022; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD, tăng 



12,18% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,89 triệu USD USD, giảm 

5,22%. Nhìn chung, trong giai đoạn 2019 – 2023, kim ngạch thương mại song 

phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga có nhiều sự biến động mạnh, kể từ năm 

2022, trị giá giảm mạnh so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình 

chính trị - kinh tế toàn cầu có nhiều biến động lớn đã ảnh hưởng đáng kể đến sự 

phát triển của hai quốc gia. 

Biểu đồ 1: Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Liên bang 

Nga trong giai đoạn 2019 – 2023 

ĐVT: Triệu USD 

 
Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Liên bang Nga, tăng trưởng GDP của 

nước này trong năm 2023 là 3,6%, cao hơn so với kỳ vọng. So với hai năm trước 

đó, mức tăng trưởng đạt 2,3%. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 là mức cao nhất 

trong thập kỷ qua (ngoại lệ duy nhất là tốc độ phục hồi sau Covid-19 vào năm 

2021). Tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Nga đã tăng vọt lên 8,3% vào tháng 5/2024 từ 

mức 7,8% vào tháng 4, mức cao nhất kể từ tháng 2/2023, khi chịu tác động từ lệnh 

trừng phạt kinh tế của phương Tây. 

 



Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga trong giai 

đoạn 2013 – 2023 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Kể từ sau khi nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện, tình 

hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga có nhiều khởi sắc, chủ 

yếu ghi nhận đà tăng qua các năm. Tuy nhiên, năm 2022, do chịu tác động từ xung 

đột chính trị tại một số khu vực trên toàn cầu nên xuất khẩu hàng hóa sang quốc 

gia này bị ảnh hưởng tiêu cực, giảm rất mạnh so với năm 2021, chỉ đạt 1,56 tỷ 

USD; đến năm 2023, xuất khẩu hàng hóa sang Nga ghi nhận sự phục hồi nhẹ, tăng 

12,18% so với năm 2022, đạt 1,75 tỷ USD.   

Trong thời gian qua, Thương vụ Việt Nam tại Nga đã triển khai hoạt động 

kết nối cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng nông sản như gừng, 

bưởi, rau quả vào các chuỗi siêu thị của Nga. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt 

Nam vẫn gặp khó khăn trong khâu cung ứng hàng hóa với số lượng lớn, ổn định và 

dài hạn cho các đối tác. Do đó, để có thể xuất khẩu sang thị trường Nga một cách 

hiệu quả và chất lượng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược cụ thể, 



nhanh chóng xây dựng hệ thống cung ứng hàng tại nước sở tại để cung cấp cho các 

chuỗi siêu thị, cửa hàng lớn. 

Biểu đồ 3: Tỷ trọng các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang 

thị trường Liên bang Nga trong 6 tháng đầu năm 2024 

(ĐVT: %) 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 6/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên 

bang Nga đạt 188,86 triệu USD, giảm 2,47% so với tháng trước đó nhưng tăng 

23,88% so với tháng cùng kỳ năm 2023; tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này ghi nhận mức tăng đáng kể so với 6 

tháng đầu năm 2023 là 44,24%, đạt 1,17 tỷ USD. Trong đó, ba mặt hàng xuất khẩu 

có kim ngạch cao nhất là Hàng dệt, may (chiếm tỷ trọng 34,01%); Cà phê (chiếm 

tỷ trọng 16,20%) và Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (chiếm tỷ trọng 

10,05%).  

 



Nga là thị trường nhiều tiềm năng cho mặt hàng dệt, may của Việt Nam.  

Thời gian vừa qua, có nhiều doanh nghiệp Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác, kêu 

gọi đầu tư của Việt Nam vào các lĩnh vực kéo sợi, dệt nhuộm tại Nga. Tuy nhiên, 

một số chính sách của Nga đối với lao động nước ngoài như visa lao động, yêu cầu 

trình độ tiếng Nga... chưa thực sự thuận lợi cho đầu tư. Do đó, các doanh nghiệp 

Việt Nam hiện chủ yếu tập trung hợp tác trong sản xuất, xuất khẩu sản phẩm may 

mặc sang Nga. Để kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Nga tăng trưởng ổn 

định, Hiệp hội Dệt may cho biết cần phải sớm tiến hành đàm phán sửa đổi nội 

dung của Hiệp định thương mại EAEU về biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với một 

số mặt hàng may mặc của Việt Nam xuất khẩu vào khối EAEU. 

Mặc dù Nga là thị trường xuất khẩu hấp dẫn của ngành dệt may Việt Nam, 

tuy nhiên theo kinh nghiệm của các chuyên gia và những doanh nghiệp chuyên làm 

hàng xuất nhập khẩu với Nga, việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này cũng 

tồn tại không ít khó khăn và trở ngại. Kinh doanh trên thị trường Nga đòi hỏi sự 

nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng để xác định rõ tiềm năng và mong muốn của đối 

tác, thường xuyên liên lạc với đối tác để gắn kết lâu dài. Khi thâm nhập vào thị 

trường Nga, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh 

tranh khốc liệt hơn về chất lượng, giá cả, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi 

hình thức kinh doanh để thích nghi với những điều kiện mới. Bên cạnh đó, các 

doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt, cải tiến mẫu mã và xây dựng, 

đăng ký thương hiệu với những mặt hàng đã có uy tín ở thị trường này. 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam sang Liên bang 

Nga trong tháng 6/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 

          (ĐVT: Nghìn USD/phần trăm) 

Tên nhóm/mặt hàng 

Tháng 

6/2024 

(Nghìn 

So với 

tháng 

5/2024 

So với 

tháng 

6/2023 

6 tháng đầu 

năm 2024 

(Nghìn USD) 

So với 

năm 

2023 

Tỷ 

trọng 

(%) 



USD) (%) (%) (%) 

Tổng KNXK  188.853 -2,47 23,88 1.171.861 44,24 100,00  

Hàng dệt, may 61.727 0,69 19,82 398.583 86,09 34,01  

Hàng hóa khác 29.579 -1,7 1,08 190.247 -10,09 16,23  

Cà phê 21.236 -10,71 -10,3 189.793 35,57 16,20  

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 

khác 
27.520 -12,59 101,49 117.725 102,11 10,05  

Hàng thủy sản 19.286 13,66 227,6 95.713 105,48 8,17  

Hạt điều 3.892 -5,08 -25,95 32.745 58,82 2,79  

Hàng rau quả 5.672 -10,6 20,03 32.671 24,9 2,79  

Cao su 3.294 -16,93 8,54 18.919 20,91 1,61  

Hạt tiêu 3.138 22,5 108,65 15.729 98,38 1,34  

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ 

cốc 
3.127 90,66 204,04 14.890 102,01 1,27  

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 
1.343 -53,48 -10,01 12.588 12,64 1,07  

Sản phẩm từ chất dẻo 1.273 -7,73 16,22 11.681 53,71 1,00  

Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù 2.566 248,5 52,21 8.925 11,59 0,76  

Chè 1.144 27,35 11,76 5.813 -4 0,50  

Giày dép các loại 1.070 -8,91 -72,36 4.714 -59,88 0,40  

Điện thoại các loại và linh kiện 324 -61,61 -35,78 4.482 -3,83 0,38  

Sản phẩm từ cao su 539 -44,44 50,08 4.474 -11,94 0,38  

Gạo 875 454,26 22,05 3.702 72,55 0,32  

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ 

phận 
536 -37,46 22,91 3.564 49,68 0,30  

Gỗ và sản phẩm gỗ 459 -54,97 517,05 3.101 84,75 0,26  



Sản phẩm gốm, sứ 138 -14,2 -65,58 688 -37,14 0,06  

Sắt thép các loại 52 -39,75 
 

589 153,07 0,05  

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 64 -70,75 3,51 526 11,4 0,04  

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Trong tháng 6/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Liên 

bang Nga đạt 156,6 triệu USD, giảm 23,15% so với tháng trước đó và giảm nhẹ 

3,4% so với tháng cùng kỳ năm 2023; tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, kim 

ngạch nhập khẩu từ thị trường này ghi nhận mức tăng là 47,09% so với 6 tháng 

đầu năm 2023, đạt 1,17 tỷ USD. Trong đó, ba mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch 

cao nhất là Than các loại (chiếm tỷ trọng 46,36%); Phân bón các loại (chiếm tỷ 

trọng 14,01%) và Chất dẻo nguyên liệu (chiếm tỷ trọng 5,39%). Việt Nam đang 

ngày càng phụ thuộc lớn vào nguồn cung than nhập khẩu, chủ yếu phục vụ các nhà 

máy nhiệt điện, sản xuất xi măng, phân bón. 

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng của Việt Nam từ Liên 

bang Nga trong tháng 6/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 

(ĐVT: Nghìn USD/phần trăm) 

Tên nhóm/mặt hàng 

Tháng 

6/2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

tháng 

5/2024 

(%) 

So với 

tháng 

6/2023 

(%) 

6 tháng 

đầu năm 

2024 

(Nghìn 

USD) 

So với 

năm 

2023 

(%) 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng KNNK 156.598 -23,15 -3,4 1.171.362 47,09 100,00  

Than các loại 73.666 -12,67 -6,88 542.999 43,91 46,36  

Phân bón các loại 11.832 -67,66 218,83 164.114 355,9 14,01  

Hàng hóa khác 18.590 -6,08 -47,71 140.442 34,98 11,99  

Chất dẻo nguyên liệu 8.833 -10,71 -30,14 63.194 14,13 5,39  



Hàng thủy sản 9.246 -28,19 26,51 57.866 -4,68 4,94  

Hóa chất 10.756 -27,19 441,51 48.565 102,41 4,15  

Kim loại thường khác 4.546 58,77 -22,57 22.711 51,91 1,94  

Gỗ và sản phẩm gỗ 3.885 -3,28 -37,91 19.780 5,98 1,69  

Dược phẩm 4.347 10,48 61,97 17.872 -1,19 1,53  

Sản phẩm từ sắt thép 0 -100 

 

14.943 -13,25 1,28  

Lúa mì 0 

  

13.904 

 

1,19  

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 

phụ tùng khác 
2.737 33,1 107,72 13.239 -14,83 1,13  

Cao su 2.774 54,51 33,6 12.657 -19,81 1,08  

Linh kiện, phụ tùng ô tô 2.801 57,48 

 

11.565 146,92 0,99  

Quặng và khoáng sản khác 412 94,69 -84,45 10.355 -4,35 0,88  

Ô tô nguyên chiếc các loại 0 -100 

 

8.247 -43,17 0,70  

Giấy các loại 1.261 88,2 184,06 3.978 65,85 0,34  

Phương tiện vận tải khác và 

phụ tùng 
438 -51,57 129,63 2.870 74,81 0,25  

Sản phẩm hóa chất 308 37,46 155,45 930 -27,14 0,08  

Sản phẩm khác từ dầu mỏ 135 -33,71 4,05 912 -50,11 0,08  

Dây điện và dây cáp điện 32 

  

132 -73,42 0,01  

Sắt thép các loại 0 

 

-100 85 -91,72 0,01  

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

II. Đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Liên 

bang Nga 



Trong những năm qua, công tác kết nối, xúc tiến thương mại vào thị trường   

Liên bang Nga luôn được các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp chú 

trọng: 

 Cuối năm 2023, Bộ Công thương tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến thương 

mại cấp quốc gia sang Nga. Hơn 30 doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông sản, 

thực phẩm, đồ uống, may mặc, cơ khí chế tạo tham gia trưng bày các sản phẩm 

tiêu biểu tại Hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2023", tham dự 

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nga và thực hiện các hoạt động kết nối giao 

thương B2B. Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn, đây sẽ trở thành sự kiện 

thường niên nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại giữa hai nước 

mạnh mẽ hơn nữa. Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã khẳng định các 

bộ, ngành chức năng của Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Phát triển kinh tế và 

các cơ quan chức năng của Nga để làm cầu nối, hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng 

doanh nghiệp hai nước triển khai hoạt động hợp tác trong tương lai, góp phần thúc 

đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại song phương phát triển tương xứng với 

tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và cấp độ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 

giữa hai nước. 

 Đầu năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm cấp nhà 

nước chính thức đến Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng thống Putin đã tạo xung 

lực mới cho hợp tác nhiều mặt Việt - Nga. Thông qua Tuyên bố chung, 11 văn kiện 

hợp tác được ký kết và các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, 

hai bên đã nhất trí về những định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác 

chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga trên nhiều phương diện. Hai bên khẳng định 

hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột, trọng tâm của hợp tác nhiều mặt. Hai bên sẽ cùng 

nhau phối hợp tháo gỡ khó khăn và thống nhất giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp 

tác; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là 



Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; sớm 

thống nhất, triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam - Nga đến 

năm 2030. Hai bên cũng sẽ phối hợp cùng khai thác tối đa các lợi thế của Hiệp 

định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á – Âu, tiếp tục tháo gỡ các 

rào cản thương mại, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương; mở rộng 

tiếp cận thị trường Nga cho xuất khẩu hàng tiêu dùng và nông thủy sản của Việt 

Nam; thúc đẩy hợp tác đầu tư, nhất là về hạ tầng cơ sở, năng lượng. 

Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 33 (Vietnam Expo 2024) là 

cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Nga tăng cường tìm hiểu thông tin của nhau, 

từ đó mở ra những cơ hội lớn cho cả hai phía. Tham tán Thương mại Việt Nam tại 

Nga cho biết: Thời gian qua, Thương vụ đã kết nối cho nhiều doanh nghiệp Việt 

Nam xuất khẩu hàng nông sản cho các nhà cung ứng hàng vào chuỗi siêu thị tại 

đây. Tuy nhiên, để xuất khẩu bền vững sang thị trường Nga, doanh nghiệp Việt 

Nam cần có chiến lược, xây dựng hệ thống cung ứng hàng tại nước sở tại để cung 

cấp cho chuỗi siêu thị. Hơn nữa, doanh nghiệp cần chủ động tham gia các triển 

lãm, hội chợ chuyên ngành để tìm hiểu thị trường và tìm kiếm đối tác kinh doanh. 

Để sử dụng hết các ưu đãi của FTA mang lại, đồng thời tiếp tục duy trì tốc độ tăng 

trưởng thương mại song phương, Thương vụ Việt Nam tại Nga đề nghị doanh 

nghiệp hai bên, nhất là doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xúc tiến thương mại. 

Cơ quan đại diện tại Nga luôn sẵn sàng phối hợp, tư vấn và hỗ trợ kết nối hợp tác 

kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp hai bên. Cùng đó, hai Bộ trưởng đã ký các 

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về hoạt động của hai liên doanh 

Vietsovpetro và Rusvietpetro. Việc ký kết hai văn bản này thể hiện sự ủng hộ 

mạnh mẽ của Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ hai nước với chính sách ưu tiên 

phát triển lĩnh vực năng lượng và dầu khí trong quan hệ hợp tác song phương, qua 

đó tăng cường quan hệ hợp tác hai bên. 



Nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại với thị trường Nga, Bộ Công Thương 

khuyến cáo: Việc đăng ký tham dự hội chợ triển lãm là biện pháp xúc tiến thương 

mại hiệu quả nếu doanh nghiệp có chuẩn bị tốt. Bởi vậy, để tìm hiểu thị trường, tìm 

kiếm khách hàng tại Nga, doanh nghiệp nên trực tiếp trưng bày sản phẩm hoặc 

tham quan triển lãm chuyên ngành lớn tại thị trường này. Bộ Công Thương cũng 

khẳng định tới đây, Bộ sẽ chú trọng nghiên cứu có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

tự chủ động tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời, khuyến khích địa 

phương/hiệp hội/doanh nghiệp tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại (khoảng 5-10 

doanh nghiệp) tham dự triển lãm chuyên ngành cụ thể. Chẳng hạn như may mặc, 

đồ gỗ, hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống, càphê, chè, công nghiệp cơ khí chế tạo 

tại Nga trong năm 2024 giúp doanh nghiệp thâm nhập sâu hơn vào thị trường tiềm 

năng và giúp xuất khẩu Việt Nam-Nga tăng trưởng bền vững. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


